
Coliforms

CFU/100mL

E.Coli

CFU/100mL

0 0 0.3 - 0.5

1 Mai Dịch 0 0 0.51

2 Ngọc Hà 0.40  - 0.56 7.31  - 7.47 164  - 175 0.049  - 0.066 0 0 0.49

3 Ngô Sĩ Liên 0.22  - 0.49 7.01  - 7.37 0 0 0.46

4 Cáo Đỉnh 0 0 0.52

Lương Yên 1 0.12  - 0.15 0.031  - 0.033 0 0 0.48

Lương Yên 2 0.19  - 0.20 0.01  - 0.02 0 0 0.50

6 Nam Dư 0 0 0.51

7 Tương Mai 0 0 0.46

8 Hạ Đình 7.13  - 7.16 0  - 0.03 0.103  - 0.130 0 0 0.52

9 Gia Lâm 0.34  - 0.46 7.56  - 7.67 0  - 0.05 0 0 0.51

10 Yên Phụ 0 0 0.49

11
Bắc Thăng 

Long
0 0 0.45

12 Pháp Vân 7.01  - 7.16 0.06  - 0.08 0.136  - 0.150 0 0 0.46

0.005

0.26

0.017

154

36.87 0

143 0.022

11.34 74 0 0.028

0.14 7.45 0 20617.37 0 0.016

7.75 0 0.01798

0

0 7.45 113

5.32 110

8.51

0

178

Clo dư

mg/L
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Độ đục

NTU

Tên nhà máy 

nước
TT

Vi sinh

pH

Hàm lượng 

Nitrit

mg/L

Hàm lượng 

mangan tổng số

mg/L

0.3

Hàm lượng 

Clorua

mg/L

250

Độ cứng

mg/L

300

Hàm lượng 

sắt tổng số

mg/L

0.3
QCVN 

01:2009/BYT
2 6.5 - 8.5 3

5

0

0

0

0.08 7.03 0

0.31 7.22 20.56

21.27 0

1.46 41.83 163 0.11

0.41

0.02

0.134

7.39 0

7.45 0

7.15 0.03 18.08 184 0 0.154

9515.24 0.05 0.1447.29

141

0.030.10

0.61 0 22.70

12.76


